
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số26 Ngõ 278, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG 
VANCOCO

0108118543

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Phá dỡ 4311

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Sửa chữa thiết bị điện 3314

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: cho thuê thiết bị, máy móc công nghiệp và xây dựng

7730

14. Sửa chữa thiết bị khác 3319

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT VÀ XÂY DỰNG VANCOCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VANCOCO TECHNICAL SERVICE AND 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VANCOCO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437160322
Email:

Fax:
Website:
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17. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: 
- Thang máy, cầu thang tự động, 
- Các loại cửa tự động, 
- Hệ thống đèn chiếu sáng, 
- Hệ thống hút bụi, 
- Hệ thống âm thanh

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;
- Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.

4329

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Lập, thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kê, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng;
- Thiết kế, xây dựng công trình viễn thông;
- Tư vấn quản lý dự án;
- Tư vấn, đấu thầu;
- Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

7110
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25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: 
-Sản xuất máy biến đổi phân phối điện; 
- Sản xuất máy chuyển đổi hàn bằng một cung lửa điện; 
- Sản xuất đá balat huỳnh quang (như máy biến thế); 
- Sản xuất máy phát điện (trừ máy khởi động đốt cháy nội 
sinh); 
- Sản xuất máy phát điện (trừ máy dao điện nạp pin cho máy 
đốt cháy nội sinh); 
- Sản xuất bộ phát điện (trừ các bộ phát điện tubin). 
- Sản xuất máy chuyển đổi phụ, phân phối năng lượng điện; 
- Sản xuất máy điều chỉnh truyền và phân phối điện; 
- Sản xuất bảng kiểm soát phân phối điện; 
- Sản xuất máy tách mạch điện, năng lượng; 
- Sản xuất bảng điều khiển, phân phối năng lượng điện; 
Sản xuất thiết bị chuyển năng lượng; 
- Sản xuất bộ chuyển, năng lượng điện (trừ nút bấm, khoá, 
sôlênôit (cuộn dây kim loại trở nên có từ tính khi có dòng điện 
đi qua cuộn dây đó), lẫy khoá); 
- Sản xuất bộ phát điện chuyển căn bản; 
- Cuộn lại lõi trong các nhà máy.  
Sản xất tấm chuyển năng lượng, nhà máy năng lượng mặt trời 
(không hoạt động tại trụ sở)

2710

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

28. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

29. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: 
-Thoát nước; 
-Xử lý nước thải.

3700

30. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: 
Thu gom rác thải độc hại khác

3812

31. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

32. Tái chế phế liệu 3830

33. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác;

7490
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (không sản 
xuất, gia công tại trụ sở chính);
-Sản xuất các thiết bị sử dung hơi nước, sức gió(không sản 
xuất, gia công tại trụ sở chính).

3290

36. Xây dựng công trình công ích 4220

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết:
- Các nhà máy lọc dầu,
- Các xưởng hoá chất,
- Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống..
- Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm ;
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290(Chính)

38. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
Chi tiết:
-Sản xuất cấu kiện thuỷ lực và hơi nước
-Sản xuất thiết bị chuẩn bị bay cho việc sử dụng hệ thống hơi;
-Sản xuất hệ thống năng lượng dễ cháy; 
- Sản xuất thiết bị truyền hyđrô.

2812

39. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Dây dẫn và thiết bị điện,
- Đường dây thông tin liên lạc,
- Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học,
- Chuông báo cháy,
- Hệ thống báo động chống trộm, camera
- Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,
- Thi công hệ thống

4321

40. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

41. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

42. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIẾT 
DŨNG

Tổ Dân Phố Số 5, 
Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0260750024
89 

2 PHẠM SỸ 
TUÂN

Tổ 25B,  Cụm 3, 
Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 2,000

Tổng số 18.000 180.000.000 2,000

0010710154
03 

3 ĐẶNG VĂN 
THUYẾT

B4 Tập Thể Bộ 
Đội , Đường An 
Dương, Phường 
Yên Phụ, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

011905948 

4 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG HUẾ

Số 26, Ngõ 278, 
Đường Nghi Tàm, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

207.000 2.070.000.000 23,000

Tổng số 207.000 2.070.000.000 23,000

0011750002
75 

5 NGUYỄN 
THANH VĂN

Số 26, Ngõ 278, 
Đường Nghi Tàm, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 50,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 50,000

0010710002
92 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001071000292 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 26 Ngõ 278, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 26 Ngõ 278, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH VĂN Nam

14/05/1971 Kinh Việt Nam

25/03/2013 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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